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THÔNG BÁO 

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân 2025 - 2026 

 

Thực hiện Công văn số 371/CCTTBVTV-NV ngày 08/04/2026 của Chi 

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá 

nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026. 

UBND xã thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân 2025 - 

2026 như sau: 

I. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 

1. Chuột hại 

Chuột gây hại rải rác trên tất cả các trà lúa, tỷ lệ hại trung bình 0,5-1% số 

dảnh, nơi cao 10-15% số dảnh, diện tích nhiễm 5ha, tập trung gây hại ở các vùng 

chuyển đổi, các khu gò đống, khu công nghiệp, trên những ruộng lúa xanh tốt,...  

2. Sâu cuốn lá nhỏ  

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 đã xuất hiện 

rải rác trên đồng ruộng, nơi cao mật độ 0,5- 1 con/m2 chủ yếu trên những ruộng 

xanh tốt, cấy dày, bón thừa đạm, bón phân không cân đối (hiện nay đã xuất hiện 

tại các thôn Lâm Xuyên, Phú Văn, Cổ Pháp, An Đông, Đông Nghĩa, ...).  

3. Sâu đục thân 

Sâu đục thân bướm hai chấm, sâu đục thân 5 vạch,... bắt gặp trên trà lúa 

Xuân muộn, mật độ phổ biến 0,1-0,5 con/m2, nơi cao 1-2 con/m2, gây hại rải rác 

tất cả các thôn trên địa bàn xã. 

4. Bệnh khô vằn 

Bệnh khô vằn đang phát sinh, phát triển gây hại trên những ruộng lúa 

xanh tốt, gieo cấy dày, tỷ lệ bệnh trung bình 5-7% số dảnh, nơi cao 15-20% số 

dảnh, diện tích nhiễm 20 ha. Bệnh gây hại nặng trên những ruộng xanh tốt, bón 

nhiều đạm, cấy dày (thôn Lang Khê, thôn Phong Kim, An Điền Xuân, …) 

5. Bệnh đạo ôn lá 

Gây hại trên các giống nhiễm Nếp 415, Nếp DT22, … tỷ lệ bệnh trung 

bình 3-5% số lá, cao 10% số lá với diện tích nhiễm 0,2 ha. 

Ngoài ra, các đối tượng gây hại rải rác trên lúa như: sâu đục thân, rầy, bệnh 

nghẹt rễ, bệnh vàng lá,... 

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI 
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1. Chuột: Tiếp tục gây hại trên các trà lúa từ nay đến cuối vụ, sẽ gia tăng 

về diện tích và mức độ gây hại trên đồng ruộng tại các xã, phường trên địa bàn.  

2. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: sâu non sâu cuốn lá nhỏ nở và gây hại trên 

những ruộng xanh tốt, bón không cân đối thừa đạm. 

3. Sâu đục thân: Trưởng thành sâu đục thân tiếp tục vũ hoá và đẻ trứng 

trên đồng ruộng, sâu non sẽ nở gây bông bạc trên trà lúa xuân sớm giai đoạn trỗ 

bông, tập trung ở những ruộng ven làng, gần đường đi, gần ánh sáng đèn. 

4. Rầy: phát sinh, phát triển, gia tăng mật độ trên đồng ruộng, đặc biệt 

trên những diện tích lúa trỗ. 

5. Bệnh khô vằn: tiếp tục phát sinh, phát triển, gia tăng về diện tích và tỷ 

lệ bệnh trên các trà lúa, đặc biệt trên những ruộng cấy dày, xanh tốt, bón phân 

không cân đối, bón thừa đạm khi gặp điều kiện mưa nawgs xen kẽ. 

6. Bệnh đạo ôn cổ bông: Khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi (mưa 

nhiều, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao), bệnh tiếp tục phát sinh, phát triển gây hại trên 

các giống nhiễm, đặc biệt gây hại trên cổ bông ở những ruộng lúa trỗ trong 

tháng 4/2026.  

Ngoài ra, còn một số đối tượng sinh vật gây hại như: bệnh lem lép hạt, 

bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, … phát sinh, phát triển gây hại. 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Để bảo vệ sản xuất lúa Đông Xuân 2025-2026, UBND xã yêu cầu phòng 

Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, các Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp, Trưởng các thôn trên địa bàn xã chỉ đạo và tuyên truyền, khuyến cáo 

nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật tại thời điểm này như sau: 

1. Chuột hại: triển khai Kế hoạch diệt chuột và thực hiện tốt Hướng dẫn 

số 966/HD-CCTTBVTV ngày 26/12/2025 của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực 

vật. Tuyệt đối không dùng điện để đánh chuột bằng mọi hình thức theo Công 

văn số 3785 /SNNMT-CCTTBVTV về việc nghiêm cấm sử dụng điện để bẫy, 

bắt, diệt chuột trong sản xuất nông nghiệp ngày 09/4/2026 của Sở Nông nghiệp 

và Môi Trường. 

2. Sâu cuốn lá nhỏ: Tiến hành phun trừ sâu cuốn lá trên những ruộng 

xanh tốt lúa đứng cái làm đòng mật độ từ 20 con/m2 trở đi, thời gian phun trừ tốt 

nhất từ ngày 14/4 - đến ngày 20/4/2026.  

Một số loại thuốc sử dụng phun trừ sâu sâu cuốn lá nhỏ như:  CHLO-MÃ 

36SC, CHLOFERAN 240SC, DOFENAPYR 140SC, EMIN GOLD 160SC, .... 

3. Sâu đục thân: tiến hành phun trừ sâu đục thân 2 chấm trên lúa giai 

đoạn đòng già - thấp tho trỗ khi mật độ ổ trứng 0,3 ổ/m2 trở lên. Một số loại 
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thuốc có thể sử dụng phun trừ sâu đục thân như: Prevathon 200SC, Voliam, 

CARAL 95SP, ... 

4. Bệnh đạo ôn  

- Bệnh đạo ôn lá: Tiếp tục phun trừ bệnh đạo ôn lá trên giống nhiễm khi 

xuất hiện tỷ lệ bệnh 5-10% số lá. 

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Phun phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trên 

giống nhiễm (BC15, TBR225, Nếp các loại...) trỗ trong tháng 4/2026; có thể kết 

hợp phun trừ cùng sâu đục thân. Nếu thời tiết thích hợp cho bệnh phát sinh gây 

hại (nhiệt độ hạ, ẩm độ cao, mưa nắng xen kẽ) phải tiến hành phun trừ 2 lần, lần 

2 phun khi lúa trỗ thoát (cách lần 1: từ 5-7 ngày).  

Một số loại thuốc phun bệnh đạo ôn cổ bông như: FELISO 360EC, 

Fujione 40EC, Ninja 35EC, Difusan 40EC,  ... 

5. Bệnh khô vằn: Phun trừ khi ruộng nhiễm tỷ lệ bệnh từ 10-20% số 

dảnh, một số loại thuốc phun trừ bệnh khô vằn như: Anvil 5SC, Hexa Kẽm 5SC, 

Cavil 50WP, Nevo 330EC, Tilt super 300EC, NewTec 300SC, … 

* Lưu ý:  

- Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nông dân cần tuân thủ theo nguyên 

tắc 4 đúng: Thu gom vỏ bao gói thuốc, vỏ chai thuốc sau sử dụng bỏ vào nơi 

quy định, bảo vệ môi trường. 

- Đối với những diện tích lúa ở giai đoạn đòng già - trỗ bông cần phải 

đảm bảo có nước trong ruộng để cây lúa phát triển thuận lợi, lưu dẫn thuốc tốt, 

trỗ thoát - tránh hiện tượng lúa bị nghẹn đòng. 

UBND xã yêu cầu phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, các 

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, Trưởng các thôn hướng dẫn, chỉ đạo, tuyên 

truyền, khuyến cáo các nông dân thực hiện tốt các nội dung trên bảo vệ sản xuất 

lúa Đông Xuân 2025-2026./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Kinh tế; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 

- Các Hợp tác xã DVNN; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

Trần Đức Khanh 
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